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1 Đường Lê Thánh Tông Bến Phà
Hết trụ sở công ty than Hòn

Gai
15,000,000 6,000,000 3,000,000 950,000 500,000

1.1
Hết trụ sở công ty than Hòn

Gai
Sân Rạp Bạch Đằng 23,000,000 10,500,000 5,500,000 1,300,000 800,000

2 Đường Bến Đoan Đường Lê Thánh Tông
Ngã 3 đền Trần Quốc

Nghiễn
10.000.000

2.1 Ngã 3 đền Trần Quốc Nghiễn Hết thửa 81 tờ 20 6.000.000 2.400.000 1.200.000 800,000 500,000

2.2 5.000.000 2.000.000 1.000.000 700,000 500,000

3 Đường Ba Đèo Đầu phố (giáp phố Hàng Than)
Cuối phố (giáp phường Bạch

Đằng)
3.000.000 1.200.000 800,000 600,000 500,000

4 Đường 25/4 25,000,000 10,500,000 5,500,000

5 Đường Đặng Bá Hát

5.1 4,000,000

5.2 2,500,000

TT
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(đường nhánh lên cầu Bãi Cháy)

Bên Phải tuyến

 Bên Trái tuyến

1



Từ Đến
Mặt đường

chính

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 3 m trở

lên

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 2m đến
dưới 3 m

Đường
nhánh (ngõ)

có chiều
rộng nhỏ
hơn 2m

Khu còn
lại

TT

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)
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6 Phố Hàng Than Giáp phố Ba Đèo Hết khu tập thể máy tính 3.000.000 1.200.000 800,000 600,000 500,000

7 Phố Nguyễn Du Đường Lê Thánh Tông Đầu đường Lê Văn Tám 7.000.000

7.1 Đầu đường Lê Văn Tám Tỉnh đoàn Quảng Ninh 3.000.000 1.200.000 800,000 600,000 500,000

8 Phố Dốc học, Lê Văn Tám Phố Nguyễn Du Hết T.173 và 337 tờ17 4.000.000 1.600.000 900,000 650,000 500,000

9 Phố chợ cũ Đầu phố (Thửa 105 tờ BĐ 17)
Cuối  phố (Thửa 274 tờ BĐ

18)
4.000.000 1.600.000 900,000 650,000 500,000
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8 Phố Dốc học, Lê Văn Tám Phố Nguyễn Du Hết T.173 và 337 tờ17 4.000.000 1.600.000 900,000 650,000 500,000

9 Phố chợ cũ Đầu phố (Thửa 105 tờ BĐ 17)
Cuối  phố (Thửa 274 tờ BĐ

18)
4.000.000 1.600.000 900,000 650,000 500,000

10 Phố Hàng Nồi Đầu phố Hết thửa 163 tờ BĐ18 10.000.000 4.000.000 2.000.000 850,000 550,000

10.1 Thửa 161 tờ BĐ 18
Cuối phố (giáp phường Bạch

Đằng)
23,000,000 10,500,000 5,500,000 1,300,000 800,000

11
Phố Thương mại, Phố Nhà

hát
Đường Lê Thánh Tông Cuối phố 15.000.000 6.000.000 3.000.000 950,000 650,000

12 Phố Cây tháp Đường Lê Thánh Tông Phố Rạp hát 19.000.000

12.1 10.000.000 4.000.000 2.000.000 850,000 550,000

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):

Ghi chú:

- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

1.  Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

Đoạn còn lại
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